
Từ Đến
Mặt đường

chính

Đường nhánh
có chiều rộng
từ 3 m trở lên

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 2m đến
dưới 3 m

Đường
nhánh (ngõ)

có chiều
rộng nhỏ
hơn 2m

Khu còn lại

1 Đường 279 Giáp Giếng Đáy Hết UBND Phường 3,000,000 1,200,000 600,000 450,000 300,000

1.1 Hết UBND Phường Giáp Việt Hưng 2,000,000 900,000 500,000 400,000 300,000
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1.1 Hết UBND Phường Giáp Việt Hưng 2,000,000 900,000 500,000 400,000 300,000

2
Đường vào Xí nghiệp Giếng

Đáy 2
Ngã 4 Hà Khẩu (cạnh UBND

phường)
Đường lên trường học 1,200,000 500,000 400,000 350,000 300,000

2.1 Đường lên trường học Hết địa phận phường 800,000 400,000 350,000 320,000 300,000

3
Đường vào trường Giao

Thông
Đường 279 Cổng trường Giao thông 800,000 400,000 350,000 320,000 300,000

4 Quốc lộ 18A cũ
Ngã 4 Hà Khẩu (cạnh UBND

phường)
Đường 18A 3,000,000 2,200,000 500,000 400,000 300,000

5 Quốc lộ 18A mới Giáp Giếng Đáy Hết Khu tự xây A8 6,000,000 2,200,000 1,200,000 800,000 350,000

5.1 Hết Khu tự xây A8 Cửa hàng xăng 58 3,500,000 1,400,000 700,000 550,000 300,000

5.2 Cửa hàng xăng 58 Giáp Đại Yên 3.000.000 1.200.000 600,000 450,000 300,000

5.3 Khu tự xây A8 cũ 1,800,000

6
Khu tái định cư tự xây phía
tây TP Hạ Long tại khu 7,
khu 8 (đã đầu tư cơ sở hạ

Bám đường gom

22



Từ Đến
Mặt đường

chính

Đường nhánh
có chiều rộng
từ 3 m trở lên

Đường
nhánh có

chiều rộng
từ 2m đến
dưới 3 m

Đường
nhánh (ngõ)

có chiều
rộng nhỏ
hơn 2m

Khu còn lại
TT

Đoạn đường Mức giá (đ/m2)

Đường phố

6.1 4,500,000

6.2 3,000,000

6.3 2,700,000
Các ô đất thuộc Lô K2-L1; K2-L2; K2-L3; K2-L4; K3-L1;

K3-L2

Ghi chú:

Các ô đất thuộc Lô K1-L1

Các ô đất thuộc Lô K1-L2; K1-L3; K1-L4
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1. Các thửa đất có vị trí góc bám từ 2 mặt đường trở lên trong đó có ít nhất 2 mặt đường rộng từ 3 m trở lên thì giá tính bằng 1,2 lần  giá đất (mức giá cao nhất của
mặt đường tiếp giáp với thửa đất) theo vị trí quy định tại bảng giá này.

2. Đối với thửa đất bám đường có độ chênh cao (hoặc thấp hơn) so với mặt đường (tính từ chỉ giới XD trở vào):

- Từ 2m đến dưới 3m giá đất bằng 80% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

- Từ 3m trở lên giá đất bằng 70% giá đất quy định cùng vị trí, cùng khu vực tại bảng giá này.

Ghi chú:
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